ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ II
MÔN TIN HỌC 11
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (30 CÂU)
Câu 1. Trong phần mềm Animiz, thành phần nào là nơi hiển thị trực quan các đối tượng và cho phép căn chỉnh vị trí của chúng?
	 A. Khung Timeline.	 B. Thanh bảng chọn.	 C. Khung Canvas.	 D. Vùng thiết lập cảnh.
Câu 2. Để thực hiện lưu lại dự án video đang soạn thảo dưới định dạng tệp có đuôi mở rộng là .am, em chọn nút lệnh nào?
	 A. Publish.	 B. Save.	 C. Preview.	 D. Export.
Câu 3. Trong Animiz, để tạo ra hiệu ứng chuyển đổi hình ảnh mượt mà giữa hai cảnh (scene) khác nhau, em sử dụng nút lệnh nào?
	 A. Add Transition.	 B. Add Image.	 C. Add Sound.	 D. Add Subtitle.
Câu 4. Đối tượng nào trong thư viện của Animiz cung cấp các nhân vật được thiết kế sẵn các hành động như đi bộ hay vẫy tay?
	 A. Shape.	 B. Image.	 C. Effect.	 D. Roles.
Câu 5. Trong Microsoft Access, việc người dùng thiết lập khóa chính cho một bảng dữ liệu nhằm mục đích quan trọng nhất là gì?
	 A. Tự động sắp xếp.	 B. Tăng tốc độ in.	 C. Định danh bản ghi.	 D. Bảo mật dữ liệu.
Câu 6. Khi tạo trường dữ liệu có khả năng tự động sinh ra một số nguyên tăng dần cho mỗi bản ghi mới, em chọn kiểu dữ liệu nào?
	 A. Number.	 B. AutoNumber.	 C. Short Text.	 D. Currency.
Câu 7. Một trường nằm trong bảng này nhưng đóng vai trò là khóa chính của một bảng khác thì trường đó được gọi là gì?
	 A. Khóa ngoài.	 B. Khóa phụ.	 C. Khóa liên kết.	 D. Khóa tham chiếu.
Câu 8. Cho câu lệnh SQL: ALTER TABLE SACH ADD CONSTRAINT PK_S PRIMARY KEY (MaSach). Việc thiết lập này đảm bảo tính chất nào cho dữ liệu?
	 A. Luôn chính xác.	 B. Tiết kiệm bộ nhớ.	 C. Tăng tốc độ lọc.	 D. Tính duy nhất.
Câu 9. Để bắt đầu thiết lập mối quan hệ giữa hai bảng trong cửa sổ Relationships, người dùng thực hiện thao tác nào sau đây?
	 A. Nháy đúp chuột.	 B. Nhấn phím Alt.	 C. Kéo thả trường.	 D. Chọn lệnh Save.
Câu 10. Đối tượng nào trong Access được thiết kế để tạo giao diện thuận tiện giúp người dùng nhập và hiển thị dữ liệu có cấu trúc?
	 A. Query.	 B. Table.	 C. Report.	 D. Form.
Câu 11. Khi thực hiện thiết kế bảng, thuộc tính Data Type của một trường được sử dụng để xác định thành phần nào sau đây?
	 A. Tên của trường.	 B. Loại dữ liệu.	 C. Mô tả trường.	 D. Độ dài trường.
Câu 12. Trong các thao tác dữ liệu dưới đây, thao tác nào được coi là thực hiện việc cập nhật dữ liệu cho một bảng trong CSDL?
	 A. Thêm bản ghi.	 B. Sửa cấu trúc.	 C. Tạo liên kết.	 D. Thiết lập khóa.
Câu 13. Nếu một CSDL lưu trữ thông tin "Lê Bình" lặp lại 68 lần thay vì dùng khóa ngoài để liên kết bảng, lỗi này gọi là gì?
	 A. Dư thừa dữ liệu.	 B. Sai kiểu dữ liệu.	 C. Vi phạm khóa.	 D. Thiếu bản ghi.
Câu 14. Theo quy định về kích thước lưu trữ trong Microsoft Access, kiểu dữ liệu Currency (tiền tệ) sẽ chiếm bao nhiêu bộ nhớ?
	 A. 4 byte.	 B. 2 byte.	 C. 1 bit.	 D. 8 byte.
Câu 15. Kiểu dữ liệu Short Text trong Microsoft Access có thể lưu trữ tối đa bao nhiêu ký tự trong một trường dữ liệu?
	 A. 255 ký tự.	 B. 100 ký tự.	 C. 512 ký tự.	 D. 63.999 ký tự.
Câu 16. Trong ngôn ngữ SQL, mệnh đề nào là thành phần bắt buộc để xác định danh sách các cột dữ liệu cần đưa ra kết quả?
	 A. FROM.	 B. SELECT.	 C. WHERE.	 D. ORDER BY.
Câu 17. Từ khóa nào trong câu lệnh SQL được dùng để chỉ định các bảng dữ liệu nguồn mà người dùng muốn trích xuất thông tin?
	 A. SELECT.	 B. WHERE.	 C. FROM.	 D. JOIN.
Câu 18. Mệnh đề nào trong câu lệnh SQL đóng vai trò thiết lập biểu thức logic để lọc ra các bản ghi thỏa mãn điều kiện nhất định?
	 A. SELECT.	 B. FROM.	 C. ORDER BY.	 D. WHERE.
Câu 19. Trong câu lệnh SQL: SELECT HoTen FROM HOC_SINH WHERE Toan >= 8.0, thành phần biểu thức Toan >= 8.0 thực hiện nhiệm vụ gì?
	 A. Lọc bản ghi.	 B. Chọn cột điểm.	 C. Chỉ định bảng.	 D. Sắp xếp điểm.
Câu 20. Để thực hiện việc sắp xếp các bản ghi theo một trật tự nhất định trong kết quả trả về của truy vấn SQL, ta dùng mệnh đề nào?
	 A. GROUP BY.	 B. ORDER BY.	 C. SORT BY.	 D. AS BY.
Câu 21. Cho câu lệnh SQL: SELECT * FROM SACH ORDER BY TenSach DESC. Kết quả hiển thị của câu lệnh này sẽ được trình bày như thế nào?
	 A. Theo tên tăng dần.	 B. Theo mã số sách.	 C. Theo tên giảm dần.	 D. Theo số trang sách.
Câu 22. Khi chạy câu lệnh SELECT * FROM BAN_DOC INNER JOIN MUON_TRA ON BAN_DOC.SoThe = MUON_TRA.SoThe, hệ thống thực hiện thao tác gì?
	 A. Xóa bản ghi.	 B. Gộp hai bảng.	 C. Sắp xếp lại.	 D. Nối bản ghi.
Câu 23. Từ khóa nào trong SQL được dùng ngay sau SELECT để đảm bảo các dòng dữ liệu trong kết quả trả về không bị trùng lặp?
	 A. DISTINCT.	 B. UNIQUE.	 C. DIFFERENT.	 D. SINGLE.
Câu 24. Trong Access, để tạo truy vấn có lời nhắc nhập tham số từ bàn phím, lời nhắc đó phải được đặt trong cặp ký hiệu nào?
	 A. Ngoặc tròn ( ).	 B.  Ngoặc vuông [ ].	 C. Ngoặc nhọn { }.	 D. Dấu nháy " ".
Câu 25. Đối tượng nào trong CSDL có chức năng chính là định dạng và tổng hợp dữ liệu để xem tổng quát hoặc kết xuất ra máy in?
	 A. Biểu mẫu.	 B. Truy vấn.	 C. Báo cáo.	 D. Mối liên kết.
Câu 26. Trong SQL, nếu thực hiện câu lệnh SELECT * FROM DIEM WHERE Toan >= 8 AND Van >= 8, kết quả sẽ bao gồm những bản ghi nào?
	 A. Chỉ điểm Toán.	 B. Chỉ điểm Văn.	 C. Một trong hai môn.	 D. Cả hai môn.
Câu 27. Trong lưới thiết kế truy vấn QBE của Access, hàng nào được sử dụng để người dùng trực tiếp nhập các tiêu chí lọc dữ liệu?
	 A. Criteria.	 B. Show.	 C. Total.	 D. Sort.
Câu 28. Để một trường dữ liệu tham gia lọc nhưng không hiển thị kết quả trong lưới thiết kế QBE, em cần bỏ đánh dấu tại hàng nào?
	 A. Field.	 B. Show.	 C. Table.	 D. Sort.
Câu 29. Trong câu lệnh SQL: SELECT * FROM HOC_SINH, ký tự dấu sao (*) trong trường hợp này có ý nghĩa xác định điều gì?
	 A. Chọn trường đầu.	 B. Sắp xếp tất cả.	 C. Đếm bản ghi.	 D. Chọn tất cả.
Câu 30. Trong câu lệnh SELECT HoTen FROM NHAN_VIEN WHERE Email Is Null, điều kiện Is Null giúp xác định những đối tượng nhân viên nào?
	 A. Có sai sót Email.	 B. Có hai địa chỉ.	 C. Không có Email.	 D. Đã ẩn địa chỉ.
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI (8 TÌNH HUỐNG)
Câu 1: Biên tập video với Animiz
a) Người dùng có thể nhập tư liệu từ các tệp ảnh vector có đuôi .svg. (Đúng. Phần mềm hỗ trợ ảnh vector .svg và ảnh tĩnh .png, .jpg.)
b) Việc kéo giãn thanh biểu thị của một đối tượng trên Timeline làm giảm tốc độ hiệu ứng. (Sai. Kéo giãn chỉ làm tăng thời gian hiển thị đối tượng đó trên video.)
c) Hai đối tượng ở hai dòng Timeline khác nhau nhưng cùng khung thời gian sẽ hiển thị chồng lên nhau. (Đúng. Các đối tượng sẽ đè lên nhau trên khung Canvas.)
d) Để tạo nhân vật Roles thực hiện hành động nói, ta cần sử dụng công cụ ghi âm hoặc chèn tệp âm thanh. (Đúng. Hành động của nhân vật cần khớp với tệp âm thanh hội thoại.)
Câu 2: Quy trình sản xuất phim hoạt hình
a) Bước đầu tiên trong quy trình làm video là chuẩn bị tư liệu hình ảnh và âm thanh. (Sai. Bước 1 là gợi ý ý tưởng cho chủ đề và viết kịch bản video.)
b) Xuất video (Publish) sang định dạng .mp4 giúp tệp có thể xem được trên các thiết bị giải trí. (Đúng. MP4 là định dạng video tiêu chuẩn được hỗ trợ rộng rãi.)
c) Nút lệnh Preview trong Animiz cho phép người dùng xem thử riêng cảnh video hiện tại. (Sai. Lệnh Preview cho phép xem thử toàn bộ dự án video.)
d) Với phiên bản Animiz miễn phí, người dùng bị giới hạn số lượng cảnh (scene) tối đa là 5 cho mỗi video. (Đúng. Đây là quy định giới hạn của phiên bản không trả phí.)
Câu 3: Thiết kế bảng và kiểu dữ liệu trong Access
a) Mỗi bảng trong CSDL quan hệ chỉ được phép chỉ định duy nhất một khóa chính. (Đúng. Khóa chính dùng để định danh duy nhất cho mỗi bản ghi.)
b) Trường "Số điện thoại" nên được đặt kiểu dữ liệu Number để tối ưu việc lưu trữ. (Sai. Nên đặt Short Text vì số điện thoại không dùng để tính toán cộng trừ.)
c) Kiểu dữ liệu Yes/No trong Access chỉ nhận một trong hai giá trị và có kích thước 1 bit. (Đúng. Phù hợp cho các trường như "Đoàn viên", "Sẵn có".)
d) Nếu nhập "Mười lăm" vào trường có kiểu dữ liệu Number, Access sẽ từ chối bản ghi này. (Đúng. Do vi phạm ràng buộc về kiểu dữ liệu (phải nhập số)).
Câu 4: Mối liên kết và khóa ngoài
a) Khóa ngoài của bảng than chiếu phải là khóa chính của một bảng được tham chiếu tương ứng. (Đúng. Nhằm thiết lập mối tham chiếu giữa hai bảng dữ liệu.
b) Hai bảng muốn liên kết với nhau bắt buộc phải có tên của hai trường liên kết giống hệt nhau. (Sai. Chỉ cần cùng kiểu dữ liệu, tên trường có thể khác nhau (ví dụ: MaS và MaSach).
c) Tùy chọn Enforce Referential Integrity đảm bảo khóa ngoài ở bảng con phải tồn tại ở bảng mẹ. (Đúng. Đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu cho cơ sở dữ liệu.
d) Nếu xóa khóa chính ở bảng mẹ đang có liên kết (đã bật ràng buộc), Access sẽ ngăn chặn thao tác này. (Đúng. Access báo lỗi để bảo vệ các bản ghi liên quan ở bảng con.
Câu 5: Biểu mẫu (Form) nhập liệu
a) Biểu mẫu có kết buộc (bound) là biểu mẫu kết nối trực tiếp với nguồn dữ liệu từ bảng. (Đúng. Dữ liệu nhập vào sẽ cập nhật thẳng vào CSDL.
b) Công cụ Form Wizard hỗ trợ tạo nhanh biểu mẫu từ nhiều bảng khác nhau. (Đúng. Cho phép tùy chọn các trường dữ liệu từ nhiều nguồn vào một biểu mẫu.
c) Ở chế độ Form View, người dùng có thể thay đổi màu sắc và vị trí các ô nhập liệu. (Sai. Phải dùng chế độ Layout View hoặc Design View để chỉnh sửa thiết kế.
d) Thiết lập Combo Box (ô chọn) giúp giảm thiểu lỗi nhập liệu sai miền giá trị. (Đúng. Hạn chế sai sót vì người dùng chọn giá trị từ danh sách thay vì gõ tay.
Câu 6. Trong quá trình thiết kế bảng trong cơ sở dữ liệu Access, nhận định sau đây là đúng hay sai?
     a) Khi nhập liệu, trường khóa chính không thể chứa giá trị trùng lặp trong các bản ghi hoặc bỏ trống. (Đúng)
     b) Tên cột có thể bao gồm ký tự đặc biệt như @ hoặc #. (Sai. Theo quy tắc đặt tên và các ví dụ trong SGK, tên trường thường không bao gồm các ký tự đặc biệt gây nhầm lẫn như @ hoặc #)
     c) Một bảng có thể có nhiều trường có kiểu dữ liệu giống nhau. (Đúng)
     d) Có thể sử dụng trường kiểu dữ liệu "Date/Time" để lưu trữ cả ngày tháng và thời gian. (Đúng)
[bookmark: _Hlk196205822]Câu 7. Bạn Lan xây dựng một cơ sở dữ liệu cho thư viện trường. Lan tạo các bảng “Sach”, “BanDoc” và “MuonTra” để theo dõi việc mượn – trả sách. Hãy cho biết các nhận định sau của Lan là đúng hay sai?
     a) Nếu tạo đúng biểu mẫu nhập liệu, Lan có thể nhập thông tin mượn trả một cách dễ dàng mà không cần mở bảng. (Đúng)
     b) Trường “Sẵn có” trong bảng “Sach” chỉ có thể đặt kiểu dữ liệu True/False. (Sai. Dù về mặt logic là giá trị đúng/sai, nhưng trong Access, tên kiểu dữ liệu chuẩn xác là Yes/No)
     c) Một file Access không thể chứa nhiều bảng dữ liệu khác nhau. (Sai-CSDL gồm nhiều bảng)
     d) Nếu muốn thống kê số lượng sách được mượn trong tháng 3, Lan cần tạo một mẫu hỏi có điều kiện lọc theo ngày mượn. (Đúng)
Câu 8: Báo cáo (Report) và kết xuất
a) Báo cáo dùng để định dạng và trình bày dữ liệu theo mẫu chuyên nghiệp để in ấn. (Đúng. Báo cáo cung cấp cái nhìn tổng quát và định dạng chuẩn.)
b) Báo cáo cho phép người dùng thực hiện gộp nhóm dữ liệu (Group) theo tiêu chí. (Đúng. Giúp trình bày thông tin mạch lạc theo từng nhóm (như theo lớp, theo tháng).
c) Người dùng có thể sửa đổi dữ liệu của bảng ngay trên giao diện của một báo cáo đang hiển thị. (Sai. Khác với Biểu mẫu, Báo cáo không cho phép sửa đổi dữ liệu trực tiếp.)
d) Kết quả trả về của một truy vấn (Query) có thể được sử dụng làm nguồn để tạo báo cáo. (Đúng. Báo cáo lấy dữ liệu từ một hay nhiều bảng hoặc truy vấn.)
PHẦN III. TỰ LUẬN (8 CÂU)
Câu 1: Em hãy nêu 2 ưu điểm nổi bật của việc sử dụng biểu mẫu (Form) để nhập liệu thay vì nhập trực tiếp vào bảng (Table). 
Trả lời: (1) Giao diện trực quan, dễ sử dụng. (2) Kiểm soát dữ liệu tốt hơn, hạn chế sai sót vi phạm ràng buộc khóa và miền giá trị.
Câu 2: Cho CSDL gồm bảng BAN_DOC (SoThe, HoTen) và bảng MUON_TRA (ID, SoThe, MaSach). Hãy xác định khóa chính của mỗi bảng và khóa ngoài dùng để liên kết chúng. 
Trả lời: Khóa chính BAN_DOC là SoThe. Khóa chính MUON_TRA là ID. Khóa ngoài của MUON_TRA là SoThe (liên kết đến bảng BAN_DOC).
Câu 3: Viết câu lệnh SQL để lấy toàn bộ các cột dữ liệu từ bảng SACH đối với các cuốn sách của tác giả "Nam Cao". 
Trả lời: SELECT * FROM SACH WHERE TacGia = "Nam Cao";
Câu 4: Viết câu lệnh SQL để lấy danh sách học sinh (gồm HoTen, DiemToan) từ bảng DIEM_THI có điểm Toán từ 9.0 trở lên và sắp xếp tên tăng dần. 
Trả lời: SELECT HoTen, DiemToan FROM DIEM_THI WHERE DiemToan >= 9.0 ORDER BY HoTen ASC;
Câu 5: Viết câu lệnh SQL tìm trường TenSach từ bảng SACH của những cuốn sách có số trang lớn hơn 200, sắp xếp theo số trang giảm dần. 
Trả lời: SELECT TenSach FROM SACH WHERE SoTrang > 200 ORDER BY SoTrang DESC;
Câu 6: Cho hai bảng LOP (MaLop, TenLop) và HOC_SINH (MaHS, HoTen, MaLop). Viết câu lệnh SQL dùng INNER JOIN để hiển thị HoTen và TenLop của học sinh. 
Trả lời: SELECT HOC_SINH.HoTen, LOP.TenLop FROM HOC_SINH INNER JOIN LOP ON HOC_SINH.MaLop = LOP.MaLop;
Câu 7: Nêu quy trình thiết lập mối quan hệ giữa hai bảng.
Câu 8: Trong Microsoft Access, để tạo một biểu mẫu nhiều bản ghi hiển thị dữ liệu như một bảng tính từ bảng dữ liệu nguồn, em hãy nêu các bước thực hiện. 
Trả lời: Bước 1: Chọn bảng dữ liệu làm nguồn. Bước 2: Chọn thẻ Create. Bước 3: Trong nhóm lệnh Forms, chọn More Forms và nháy chuột chọn Datasheet. Bước 4: Lưu biểu mẫu.
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